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LESSON 1. PRONUNCIATION 

 

PRACTICE 

Task 1: Nghe và chú ý phát âm của những từ gạch dưới 

 

Task 2: Nghe và gạch bỏ câu nào phát âm chưa đúng. Đọc lại cho đúng 

 

Task 3: Thực hành theo cặp 
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LESSON 2. NEW WORDS 

I. NEW WORDS 

Order (v) gọi món 

Dessert (n) món tráng miệng 

Tip (n) tiền bo 

Check (n) hóa đơn 

Change (n) tiền thối lại 

Menu (n) thực đơn 

II. Structures 

What food do you order in a restaurant? : trong nhà hàng bạn gọi món nào? 

 I often order.......... 

What do you often have for dessert? Bạn thường ăn món tráng miệng nào? 

 I often have................. 

III. Practice 

Task 1. Đọc và trả lời câu hỏi:  Do they enjoy the meal?. Sau đó, hãy chọn 

các món mà họ đã gọi trong thực đơn 
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LESSON 2. GRAMMAR 

I. COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUN 

( Danh từ đếm được và danh từ không đếm được) 

 

A/an ( 1) dùng cho danh từ số ít. An đứng trước các danh từ bắt đầu bằng 1 

trong 5 nguyên âm ( u  e  o  a  i), còn lại sử dụng a. 

Ex: ...........book, ................umbrella,....... engineer 

Some/ any: dùng cho danh từ số nhiều đếm được và cả danh từ không đếm 

được ( uncountable nouns). Tuy nhiên, some dùng trong câu khẳng định. Còn 

any dùng cho câu hỏi và câu phủ định. 

Ex: I have ...............water 

She doesn’t drink ................water 

Does she drink..................water? 

II. Practice 

Task 1: Điền chỗ trống với a,an, some hay any 

 

Task 2: Hoàn tất mẫu đối thoại với các gợi ý trong hình. Sau đó tập luyện theo 

cặp 
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